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MÔN THI : OB 251 (SC) Học kỳ : Hè

Thời gian : 15h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 403 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214300057 Lê Vũ Trường Giang OB 251 SC K28PSU-QTH

2 29204554298 Trần Vũ Xuân Giao OB 251 SC K29QLC

3 29204927459 Phạm Thị Thanh Hà OB 251 SC K29QDM

4 29214542134 Trần Quang Hải OB 251 SC K29QLC

5 29214642168 Trần Nguyễn Tuấn Hải OB 251 SC K29QDM

6 30204630748 Nguyễn Việt Hằng OB 251 SC K30QTM

7 28214604803 Nguyễn Trần Hoàng OB 251 SC K28QDM

8 27202934454 Nguyễn Thị Cẩm Hương OB 251 SC K27QTM

9 29204541176 Lê Khánh Huyền OB 251 SC K29QLC

10 29214556821 Lê Anh Khoa OB 251 SC K29QLC

11 29204556867 Phạm Nguyên Phương Liên OB 251 SC K29QLC

12 28204306036 Nguyễn Trần Khánh Linh OB 251 SC K28QTH

13 29204556804 Lê Thị Khánh Linh OB 251 SC K29QLC

14 29204563980 Trần Thị Thùy Linh OB 251 SC K29QLC

15 28204600228 Nguyễn Hồng Lĩnh OB 251 SC K28QTM

16 28202705204 Lê Thảo Ngân OB 251 SC K28QTM

17 29204238962 Võ Lê Hồng Ngọc OB 251 SC K29NTT
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HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tổng Quan Hành Vi Tổ Chức * SỐ TÍN CHỈ : 3
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LỚP SINH 
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KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN
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MÔN THI : OB 251 (SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tổng Quan Hành Vi Tổ Chức * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 404 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204660180 Nguyễn Trần Bảo Ngọc OB 251 SC K30PSU-QTH

2 29204556273 Nguyễn Thị Minh Nguyệt OB 251 SC K29QLC

3 28204637749 Lương Xuân Nhi OB 251 SC K28QDM

4 27202241495 Huỳnh Thị Trâm Oanh OB 251 SC K27QTM

5 28219305138 Phạm Ngọc Phát OB 251 SC K28PSU-QTH

6 29214556317 Võ Đại Phước OB 251 SC K29QLC

7 30214353618 Nguyễn Hải Phương OB 251 SC K30QTH NỢ HP

8 28211225981 Phạm Lê Công Quyền OB 251 SC K28QTN

9 28219334784 Lê Duy Sang OB 251 SC K28PSU-QTH

10 29214557330 Trần Văn Sơn OB 251 SC K29QLC

11 29219147779 Cao Trịnh Tiến Sỹ OB 251 SC K29QDM

12 29204557537 Nguyễn Thị Thanh OB 251 SC K29QLC

13 30204764953 Tiêu Thị Thanh Thảo OB 251 SC K30QTD

14 29204500014 Chu Thị Ánh Thơ OB 251 SC K29QLC

15 29204562363 Lê Thị Thanh Thư OB 251 SC K29QLC

16 30214638193 Nguyễn Hoàng Thuận OB 251 SC K30QDM NỢ HP

17 29204780336 Trần Hoàng Thương OB 251 SC K29QLC

18 29204645869 Trần Thanh Thúy OB 251 SC K29QTH

19 29204557099 Lê Thị Huyền Trang OB 251 SC K29QLC

20 29204658525 Ngô Lê Uyên Trang OB 251 SC K29QTM

21 29214565840 Trương Khắc Hiếu Trung OB 251 SC K29QLC

22 29214539247 Phạm Anh Tuấn OB 251 SC K29QLC

23 29212322550 Nguyễn Minh Vĩ OB 251 SC K29QLC

24 27212243110 Cao Văn Thanh Vũ OB 251 SC K27QTM

25 29204544164 Lê Hạnh Vy OB 251 SC K29QDM

26 0 0 0 0 0 0
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HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN


